BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Các buớc chính tạo ra giống thuần bằng phương pháp gây đột biến theo thứ tự là:

I: Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến   

II: Tạo dòng thuần

III: Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn

A. III, II, I
B. I, II, III
C. III, II, I
D. I, III, II

Câu 2: Muốn tạo nhanh dòng cây trồng thuần chủng về một đặc điểm nào đó người ta thường chọn biện pháp nào trong công nghệ tế bào 

A. Nuôi tế bào đơn bội , xử lí cônsixin tạo cây lưỡng bội

B. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh

C. Dung hợp tế bào trần.

D. Nuôi mô hoặc tế bào trong ống nghiệm 

Câu 3: Nuôi cấy hạt phấn , noãn hoặc từ tế bào đơn bội rồi xử lí cônsixin tạo thành cây trồng nhằm tạo ra:  

A. Giống cây đồng nhất về kiểu gen.

B. Giống cây lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả các gen.

C. Giống cây đơn bội đồng hợp tử về tất các gen .

D. Giống cây lai khác loài.

Câu 4: Tạo giống thuần chủng bằng phương pháp gây đột biến và chọn lọc chỉ áp dụng hiệu quả đối với 

A. Bào tử, hạt phấn 
B. Cây trồng , vi sinh vật .

C. Vật nuôi , vi sinh vật 
D. Vật nuôi và cây trồng 

Câu 5: Cừu Đôly giống cừu nào nhất trong các con cừu sau đây

A. Cừu cho tế bào trứng 
B. Cừu mang thai

C. Cừu cho tế bào tuyến vú
D. Cừu biến đổi gen.

Câu 6: Cho các nội dung trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến:

(1) Tạo dòng thuần chủng.     

(2). Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

(3). Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

Trình tự đúng của quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến là

A. (1), (2), (3).           
B. (1), (3), (2).           
C. (2), (3), (1).           
D. (2), (1), (3).           

Câu 7: Trong  số các loài cây dưới đây, những loài cây ở vị trí thứ mấy có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao?

(1). Cây lúa.        (2). Củ cải đường.         (3). Bưởi.          (4). Dâu tằm.          (5). Đậu xanh.

A. (1), (2), (3).            
B. (2), (3), (4).           
C. (2), (4), (5).              D. (3), (4), (5).

Câu 8: Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ tế bào, để nhân giống nhanh các giống cây quý hiếm, tạo nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen người ta sử dụng phương pháp

A. Lai tế bào sinh dưỡng khác loài.                       
B. Nuôi cấy tế bào mô thực vật.

C. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.  
D. Lai hữu tính.

Câu 9: Trong tạo giống thực vật, để tạo ra giống cây trồng mang nguồn gen của cả 2 loài khác xa nhau, người ta sử dụng phương pháp

A. Lai tế bào sinh dưỡng khác loài.
B. Nuôi cấy tế bào mô thực vật.

C. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.      D. Lai hữu tính.

Câu 10: Trong tạo giống thực vật, để tạo ra giống cây trồng đơn bội (n), người ta sử dụng phương pháp

A. Lai tế bào sinh dưỡng khác loài.      
B. Nuôi cấy tế bào mô thực vật.

C. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.   
D. Lai hữu tính.

Câu 11: Trong tạo giống thực vật, để tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen, người ta sử dụng phương pháp

A. Lai tế bào sinh dưỡng khác loài.                 


B. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.        

C. Nuôi cấy tế bào mô thực vật.            

D. Nuôi cấy 1 tế bào trong ống nghiệm, sau đó xử lí hóa chất cônsixin.
Câu 12: Trong tạo giống động vật, để tạo ra nhiều động vật có cùng kiểu gen trong thời gian ngắn, người ta sử dụng phương pháp:

A. Cấy truyền phôi.         
B. Nhân bản vô tính.      

C. Lai tế bào sinh dưỡng khác loài.       
D. Lai xa.

